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THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chuyển đổi số của cơ quan 

nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2023 

 

 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 

62/TTr-STTTT ngày 12/12/2023 về việc ban hành kết quả đánh giá, xếp hạng 

mức độ Chuyển đổi số của cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2023; Chủ 

tịch UBND tỉnh thông báo kết quả xếp hạng năm 2023 như sau: 

1. Xếp hạng mức độ Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước khối sở, 

ngành: (Tại Phụ lục I kèm theo). 

2. Xếp hạng mức độ Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước khối huyện, 

thành phố: (Tại Phụ lục II kèm theo). 

Kết quả xếp hạng nêu trên là cơ sở xem xét, đánh giá trách nhiệm trong 

thực thi công vụ của người đứng đầu và bình xét danh hiệu thi đua, khen 

thưởng của các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thành phố 

trong năm 2023./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP, các phòng, trung tâm; 

- Lưu: VT, KGVX.Dũng. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Phú 

  
 
 
 
 
 
 



PHỤ LỤC I 

XẾP HẠNG MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC  

KHỐI SỞ, NGÀNH NĂM 2023  

STT Tên cơ quan 

Chỉ số  

Nhận thức 

số 

Chỉ số  

Thể chế số 

Chỉ số 

 Hạ tầng 

số 

Chỉ số 

 Nhân lực 

số 

Chỉ số 

 An toàn 

thông tin 

mạng 

Chỉ số 

 Hoạt động 

chính 

quyền số 

Bộ chỉ số 

cấp Sở 

1 Sở Tài nguyên và Môi trường 1,0000 1,0000 1,0000 0,6751 0,9583 0,8673 0,9029 

2 Sở Xây dựng 1,0000 1,0000 1,0000 0,8333 0,5938 0,8695 0,8790 

3 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0,9444 1,0000 1,0000 0,6994 0,7292 0,8717 0,8734 

4 Sở Tài chính 1,0000 1,0000 1,0000 0,8333 0,6667 0,7967 0,8587 

5 Sở Giao thông vận tải 0,9333 1,0000 0,8333 0,8333 0,6250 0,8394 0,8427 

6 Văn phòng UBND tỉnh 0,7500 1,0000 1,0000 0,7249 0,7292 0,8122 0,8294 

7 Sở Y tế 0,9773 1,0000 0,8889 0,8333 0,3583 0,8497 0,8268 

8 Sở Nội vụ 0,9167 1,0000 0,8000 0,8333 0,5417 0,7918 0,8077 

9 Sở Kế hoạch và Đầu tư 1,0000 1,0000 0,6667 0,8333 0,3333 0,8652 0,8061 

10 Sở Thông tin và Truyền thông 0,6250 1,0000 0,6667 0,7500 0,8261 0,8410 0,8005 

11 Sở Giáo dục và Đào tạo 1,0000 1,0000 0,8333 0,8333 0,3333 0,7961 0,7985 

12 Sở Công thương 1,0000 1,0000 0,7333 0,6988 0,4583 0,8263 0,7974 

13 Sở Tư pháp 0,7500 1,0000 0,7333 0,6489 0,6042 0,8721 0,7972 

14 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 0,9877 1,0000 0,4000 0,7571 0,5417 0,8737 0,7919 

15 Ban quản lý các Khu công nghiệp 0,9750 1,0000 0,5000 0,7052 0,5417 0,8625 0,7916 

16 Sở Khoa học và Công nghệ 0,9524 1,0000 0,6370 0,7342 0,3458 0,8729 0,7895 

17 Sở Lao động-Thương binh và xã hội 1,0000 1,0000 0,5333 0,7408 0,3612 0,8534 0,7776 

18 Thanh tra tỉnh 0,8125 0,9743 0,6667 0,7347 0,3333 0,7121 0,7074 

19 Sở Ngoại vụ 0,9318 1,0000 0,6370 0,4167 0,4583 0,7092 0,6969 

20 Ban Dân tộc 0,9792 1,0000 0,1333 0,3125 0,3333 0,8239 0,6606 



 
 

 

PHỤ LỤC II 

XẾP HẠNG MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC  

KHỐI HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2023  

STT Tên cơ quan 

Chỉ số  

Nhận thức 

số 

Chỉ số  

Thể chế số 

Chỉ số 

 Hạ tầng số 

Chỉ số 

 Nhân lực 

số 

Chỉ số 

 An toàn 

thông tin 

mạng 

Chỉ số 

 Hoạt động 

chính 

quyền số 

Chỉ số 

Hoạt động 

kinh tế số 

Chỉ số 

Hoạt động 

xã hội số 

Bộ chỉ số 

cấp Huyện 

1 Thành phố Bắc Giang 1,0000 1,0000 0,8108 0,7586 0,6166 0,9278 0,4415 0,5794 0,7573 

2 Huyện Việt Yên 1,0000 1,0000 0,7400 0,8500 0,5350 0,9159 0,4177 0,5869 0,7464 

3 Huyện Lạng Giang 0,8436 1,0000 0,7344 0,8500 0,5400 0,8913 0,4254 0,5522 0,7217 

4 Huyện Lục Nam 0,9381 1,0000 0,8123 0,7581 0,5000 0,8926 0,3929 0,5432 0,7198 

5 Huyện Tân Yên 0,8788 1,0000 0,5818 0,7603 0,7000 0,8741 0,4464 0,5697 0,7193 

6 Huyện Lục Ngạn 1,0000 1,0000 0,7105 0,8500 0,5000 0,8331 0,3959 0,5791 0,7189 

7 Huyện Yên Thế 0,9818 1,0000 0,6512 0,7780 0,5500 0,8693 0,3966 0,5960 0,7188 

8 Huyện Hiệp Hoà 0,9652 1,0000 0,7539 0,8200 0,6817 0,8287 0,2886 0,5741 0,7172 

9 Huyện Yên Dũng 1,0000 1,0000 0,5913 0,8284 0,4250 0,8396 0,4211 0,5525 0,6984 

10 Huyện Sơn Động 0,9333 0,9000 0,6324 0,7677 0,3500 0,8114 0,2325 0,3253 0,6043 
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